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PratiKa multiple adapter - 3
industrial sockets - 16 A - 2P+E -
220V AC - IP44
PKZM409
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Main
Range PratiKa

product or component type Multiple adapter

Accessory / separate part
categor

Adaptation accessory

poles description 2P + E

Complementary
[In] rated current 16 A

[Ue] rated operational voltage 220 V

Socket number 3 ( 16 A )

Contacts material Pins: nickel plated brass
Sleeves: brass

Plug, socket material Housing: self-extinguishing polymer

net weight 0.49 kg

Height 223 mm

Width 230 mm

Colour Grey (RAL 7035)

Voltage colour Blue

Environment
Standards IEC 60309-1

IEC 60309-2

IP degree of  protection IP44 conforming to IEC 60529

IK degree of  protection IK08 conforming to EN 62262

Fire resistance 850 °C conforming to IEC 60695-2-11

Ambient air temperature for
operation

-25…40 °C
35 °C ( 86400 s )

Packing Units
Unit Type of  Package 1 PCE

Number of  Units in Package 1 1

Package 1 Height 5.0 cm

Package 1 Width 22.5 cm

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật

5 thg 7, 2024 1

M
iễ

n 
trừ

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

: T
ài

 li
ệu

 n
ày

 k
hô

ng
 n

hằ
m

 th
ay

 th
ế 

và
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
để

 x
ác

 đ
ịn

h 
tín

h 
ph

ù 
hợ

p 
ho
ặc

 đ
ộ 

tin
 c
ậy

 c
ủa

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 n

ày
 c

ho
 c

ác
 ứ

ng
 d
ụn

g 
ng
ườ

i d
ùn

g 
cụ

 th
ể



Package 1 Length 23.0 cm

Package 1 Weight 554.0 g

Unit Type of  Package 2 S03

Number of  Units in Package 2 9

Package 2 Height 30.0 cm

Package 2 Width 30.0 cm

Package 2 Length 40.0 cm

Package 2 Weight 5.023 kg

Contractual warranty
Warranty 18 months

2 5 thg 7, 2024



Bền vững

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

RoHS/REACh

Hiệu suất sức khoẻ

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation REACh Declaration

Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Circularity Profile No need of specific recycling operations

Tìm hiểu thêm về Green Premium arrow2_right

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm arrow2_right
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